BÀI KIỂM TRA CÁ NHÂN
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHẬN THỨC

1. Tên bài đánh giá: Bài kiểm tra cá nhân của
2.  học phần Trò chơi đóng vai và phương pháp tổ chức cho trẻ mầm non

 2. Mục đích: Nhằm xác định được mức độ hiểu nội dung đã học trong học phần này, các kiến thức về: Hiểu về khái niệm của trò chơi đóng vai, quá trình hình thành và phát triển của loại trò chơi này, đặc điểm tham gia chơi của trẻ, ý nghĩa của trò chơi này đối với sự phát triển của trẻ và hướng dẫn tổ chức cho trẻ mầm non.
3. Hình thức đánh giá: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Có thể tổ chức dưới hình thức trò chơi thông qua các nền tảng game như Kahoot.com, Quizizz.com, ..v.v
4. Bảng đặc tả: 
-Đề thi có cấu trúc gồm 10 câu trắc nghiệm nhằm đánh giá giữa kì học đến chương 2 của môn Trò chơi đóng vai và phương pháp tổ chức cho trẻ mầm non; mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, trong đó có từ 1 phương án đúng. Các phương án còn lại là những phương án nhiễu. Sinh viên cân nhắc lựa chọn phương án được cho là phương án phù hợp nhất.
- Cách cho điểm: Mỗi câu hỏi với 1 câu trả lời đúng được 1 điểm. Tổng số câu 10 câu = 10 điểm. 
- Điểm đạt: Sinh viên được đánh giá đạt khi có tổng điểm từ 6.0 trở lên.  
- Số lần được làm: 3 lần. Lấy điểm TB của 3 lần.
- Thời gian làm bài: 15 phút 
- Sinh viên sẽ được biết điểm khi kết thúc phần làm bài.
6. Bài thi trắc nghiệm 

ĐÁNH GIÁ ĐIỂM ĐIỀU KIỆN
Nội dung kiểm tra: Trò chơi đóng vai và Phương pháp tổ chức

:: PRE_001:: Điền vào chỗ trống 1 từ gồm 2 chữ
Trò chơi đóng vai (TCĐV) hướng đến việc trẻ hóa thân thành người lớn với các vài trò khác nhau trong xã hội. Do đó, loại trò chơi này hướng tới chủ đề ..... ở trường mầm non


A. GIA ĐÌNH
B. GIAO THÔNG
C. NGHỀ NGHIỆP
D. THỰC VẬT
:: PRE_002:: Trong TCĐV, gồm có các loại trò chơi như sau:
A. Trò chơi giả bộ
B. TC đóng vai
C. TC phản ánh sinh hoạt, TC đóng vai theo chủ đề
D. TC phản ánh sinh hoạt, TC đóng vai theo chủ đề, TC đóng kịch
:: PRE_003:: Các giai đoạn hình thành và phát triển của TCĐV là:
A. 2 giai đoạn: từ 1-3 tuổi và 3-6 tuổi
B. 1 giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi
C. 2 giai đoạn: từ 1-2 tuổi và từ sau 2 tuổi
D. 2 giai đoạn: Hài nhi và ấu nhi
:: PRE_004:: Ở độ tuổi nhà trẻ (ấu nhi) từ 1-3 tuổi, TCĐV được hiểu là TC phản ánh sinh hoạt vì: 
A. tên do tác giả đặt, nó phản ánh sinh hoạt của người lớn
B. nó phản ánh sinh hoạt của trẻ (người lớn chăm sóc trẻ như thế nào thì trẻ tái hiện lại trên búp bê hoặc người lớn)
C. nó giúp trẻ làm quen với thế giới xung quanh thông qua hoạt động với đồ vật và bắt chước người lớn
D. B & C
:: PRE_005:: Trong TC Phản ánh sinh hoạt, GVMN đóng vai gì?
A. không tham gia, chỉ quan sát, cung cấp đồ dùng
B. đóng vai em bé còn trẻ đóng vai người chăm sóc em bé
C. A&B
D. đóng vai khán giả
:: PRE_006:: Trong TCĐVTCĐ, ở mỗi độ tuổi vai trò của GVMN như sau:
A. 3-4 tuổi: GV trực tiếp tham gia, xây dựng tình huống, hướng dẫn trẻ xử lý tình huống
B. 4-5 tuổi và 5-6 tuổi: GV gợi ý các tình huống cho trẻ lựa chọn và xử lý, vẫn tham gia chơi cùng trẻ nhưng rút dần về quan sát, giúp đỡ trẻ xử lý tình huống
C. A&B
D. Trong tất cả các độ tuổi, GV cần trực tiếp tham gia chơi cùng trẻ.
:: PRE_007:: Trong TC đóng kịch, GVMN cần chuẩn bị những gì để tổ chức TC này hiệu quả?
A. Chọn TPVH và xây dựng kịch bản/ chuyển thể kịch bản; Cho trẻ tiếp xúc với TPVH và kịch bản (Kể/ đọc cho trẻ nghe, Trò chuyện về kịch bản gồm nội dung, các vai, tính cách vai, bài học GD)
B. Cho trẻ chọn vai/ phân vai cho tre và luyện tập đóng vai (thuộc lời thoại, biểu cảm,…); Chuẩn bị phục trang, đạo cụ và sân khấu; Tổ chức biểu diễn: Huy động đội cổ vũ, giữ trật tự, quay video…
C. GVMN không cần thực hiện vì trẻ có thể tự làm
D. A&B
:: PRE_08:: Ở độ tuổi mẫu giáo từ 3-6 tuổi, TCĐV thể hiện ở TC đóng vai theo chủ đề và TC đóng kịch. Hai trò chơi này khác nhau ở điểm nào?
A. TCĐV TCĐ thu hút tất cả các trẻ tham gia, còn TCĐK chỉ có 1 nhóm trẻ được biểu diễn
B. TCĐK có kịch bản còn TCĐVTCĐ thì không có nên trẻ phải thuộc lời thoại trong kịch bản
C. A&B
D. TCĐK có khán giả cổ vũ còn TCĐVTCĐ thì không
:: PRE_09:: Trò chơi đóng vai là trò chơi có tính chất trung tâm  vì
A. Loại TC này xuất hiện trong các trò chơi còn lại của trẻ mầm non và giúp liên kết các góc chơi với nhau
B. Loại TC này dễ chơi
C. Loại TC này giúp trẻ được mặc trang phục đẹp
D. Loại TC này chiếm nhiều thơi gian trong sinh hoạt của trẻ
:: PRE_010:: Trò chơi đóng vai giúp phát triển nhân cách cho trẻ vì 
A. Tham gia TC này giúp trẻ có sự tiến bộ rõ nét về ngôn ngữ mạch lạc
B. Tham gia TC này giúp trẻ được hòa mình vào xã hội người lớn thu nhỏ và hát triển khả năng tự giải quyết vấn đề 
C. Tham gia TC này giúp trẻ có thêm nhiều bạn
D. Tham gia TC này giúp trẻ thông minh, nhanh nhẹn hơn
ĐÁP ÁN:
	Câu 1
	C

	Câu 2
	D

	Câu 3
	A

	Câu 4
	D

	Câu 5
	C

	Câu 6
	C

	Câu 7
	D

	Câu 8
	C

	Câu 9
	A

	Câu 10
	B

	
	




:: PRE_001:: Điền vào chỗ trống 1 từ gồm 2 chữ
Trò chơi đóng vai (TCĐV) hướng đến việc trẻ hóa thân thành người lớn với các vaai trò khác nhau trong xã hội. Do đó, loại trò chơi này hướng tới chủ đề ..... ở trường mầm non
A. GIA ĐÌNH
B. GIAO THÔNG
C. NGHỀ NGHIỆP
D. THỰC VẬT
:: PRE_002:: Trong TCĐV, gồm có các loại trò chơi như sau:
A. Trò chơi giả bộ
B. TC đóng vai
C. TC phản ánh sinh hoạt, TC đóng vai theo chủ đề
D. TC phản ánh sinh hoạt, TC đóng vai theo chủ đề, TC đóng kịch
:: PRE_003:: Các giai đoạn hình thành và phát triển của TCĐV là:
A. 2 giai đoạn: từ 1-3 tuổi và 3-6 tuổi
B. 1 giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi
C. 2 giai đoạn: từ 1-2 tuổi và từ sau 2 tuổi
D. 2 giai đoạn: Hài nhi và ấu nhi
:: PRE_004:: Ở độ tuổi nhà trẻ (ấu nhi) từ 1-3 tuổi, TCĐV được hiểu là TC phản ánh sinh hoạt vì: 
A. tên do tác giả đặt, nó phản ánh sinh hoạt của người lớn
B. nó phản ánh sinh hoạt của trẻ (người lớn chăm sóc trẻ như thế nào thì trẻ tái hiện lại trên búp bê hoặc người lớn)
C. nó giúp trẻ làm quen với thế giới xung quanh thông qua hoạt động với đồ vật và bắt chước người lớn
D. B & C
:: PRE_005:: Trong TC Phản ánh sinh hoạt, GVMN đóng vai gì?
A. không tham gia, chỉ quan sát, cung cấp đồ dùng
B. đóng vai em bé còn trẻ đóng vai người chăm sóc em bé
C. A & B
D. đóng vai khán giả
:: PRE_006:: Trong TCĐVTCĐ, ở mỗi độ tuổi vai trò của GVMN như sau:
A. 3-4 tuổi: GV trực tiếp tham gia, xây dựng tình huống, hướng dẫn trẻ xử lý tình huống
B. 4-5 tuổi và 5-6 tuổi: GV gợi ý các tình huống cho trẻ lựa chọn và xử lý, vẫn tham gia chơi cùng trẻ nhưng rút dần về quan sát, giúp đỡ trẻ xử lý tình huống
C. A&B
D. Trong tất cả các độ tuổi, GV cần trực tiếp tham gia chơi cùng trẻ.
:: PRE_007:: Trong TC đóng kịch, GVMN cần chuẩn bị những gì để tổ chức TC này hiệu quả?
A. Chọn TPVH và xây dựng kịch bản/ chuyển thể kịch bản; Cho trẻ tiếp xúc với TPVH và kịch bản (Kể/ đọc cho trẻ nghe, Trò chuyện về kịch bản gồm nội dung, các vai, tính cách vai, bài học GD)
B. Cho trẻ chọn vai/ phân vai cho trẻ và luyện tập đóng vai (thuộc lời thoại, biểu cảm,…); Chuẩn bị phục trang, đạo cụ và sân khấu; Tổ chức biểu diễn: Huy động đội cổ vũ, giữ trật tự, quay video…
C. GVMN không cần thực hiện vì trẻ có thể tự làm
D. A&B
:: PRE_08:: Ở độ tuổi mẫu giáo từ 3-6 tuổi, TCĐV thể hiện ở TC đóng vai theo chủ đề và TC đóng kịch. Hai trò chơi này khác nhau ở điểm nào?
A. TCĐV TCĐ thu hút tất cả các trẻ tham gia, còn TCĐK chỉ có 1 nhóm trẻ được biểu diễn
B. TCĐK có kịch bản còn TCĐVTCĐ thì không có nên trẻ phải thuộc lời thoại trong kịch bản
C. A&B
D. TCĐK có khán giả cổ vũ còn TCĐVTCĐ thì không
:: PRE_09:: Trò chơi đóng vai là trò chơi có tính chất trung tâm  vì
A. Loại TC này xuất hiện trong các trò chơi còn lại của trẻ mầm non và giúp liên kết các góc chơi với nhau
B. Loại TC này dễ chơi
C. Loại TC này giúp trẻ được mặc trang phục đẹp
D. Loại TC này chiếm nhiều thơi gian trong sinh hoạt của trẻ
:: PRE_010:: Trò chơi đóng vai giúp phát triển nhân cách cho trẻ vì 
A. Tham gia TC này giúp trẻ có sự tiến bộ rõ nét về ngôn ngữ mạch lạc
B. Tham gia TC này giúp trẻ được hòa mình vào xã hội người lớn thu nhỏ và phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề 
C. Tham gia TC này giúp trẻ có thêm nhiều bạn
D. Tham gia TC này giúp trẻ thông minh, nhanh nhẹn hơn


















BÀI THI GIỮA KỲ
Đề thi môn: Trò chơi và Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi     
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Nội dung đề thi:
Câu hỏi (10 điểm):
         Phân tích đặc điểm của trò chơi xây dựng. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết.
_____________________________________________________________
Ghi chú:       	+ Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
			+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
++++++++++++++++++++++++++
ĐÁP ÁN THI GIỮA KỲ
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(5  điểm)
	
1. Khái niệm về trò chơi xây dựng
2. Phân tích các đặc điểm của trò chơi xây dựng (TCXD)
a. TCXD luôn tạo ra sản phẩm, nhưng là sản phẩm để chơi chứ không phải để sử dụng.
b. TCXD gắn chặt với hoạt động tạo hình, đòi hỏi ở trẻ khả năng tri giác thẩm mỹ và tư duy hình tượng, đặc biệt là trí tưởng tượng sang tạo.
c. TCXD có thể được xem là một dạng trò chơi đóng vai theo chủ đề.
d. TCXD được tiến hành thông qua đồ chơi “vật liệu xây dựng”.
(Cho ví dụ phù hợp với các nội dung và có sự phân tích đầy đủ, logic…)
3. Kết luận sư phạm:
GVMN cần làm gì để nâng cao hiệu quả tổ chức TCXD cho trẻ mầm non.
	
0.75 
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0.75 

0.5

0.75

	Câu 2:
1. điểm)
	1. Trình bày: Kế hoạch thuộc tuần nào của năm học, chủ đề và chủ đề nhánh, độ tuổi và thời gian thực hiện
2. Trình bày mục tiêu giáo dục gồm: 
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ
3. Chuẩn bị: Những đồ dùng, đồ chơi liên quan tới chủ đề và nội dung thực hiện.
4. Lập bảng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi trong 1 ngày cho trẻ mầm non 5-6 tuổi
Tập trung trình bày các trò chơi được lựa chọn tổ chức từ lúc đón trẻ đến khi trả trẻ theo mẫu giáo án đã học (*)

	0.5

0.75


0.25

3.5




	Cộng:
	
	10 đ












BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Ngành: GIÁO DỤC MẦM NON 
Môn học: Trò chơi và Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi   
Thời gian: 90 phút     

Câu 1 (5 điểm):
	Trình bày đặc điểm của trò chơi học tập. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết.

Câu 2 (5 điểm):
Lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi trong một ngày cho trẻ mầm non 3-4 tuổi với chủ đề tự chọn.
	



Ghi chú:       	+ Thí sinh không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
		+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm








 

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Ngành: GIÁO DỤC MẦM NON 
Kèm theo đề thi môn: Trò chơi và  Phương pháp tổ chức hoạt động vui chơi   
Thời gian: 90 phút     

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(5 điểm)
	1. Khái niệm về trò chơi học tập
2. Trình bày các đặc điểm của trò chơi học tập (TCHT)
a. TCHT là loại trò chơi có nhiệm vụ trí lực được thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ chơi
b. TCHT có cấu trúc gồm 3 phần: nội dung chơi, hành động chơi, luật chơi.
c. Trong TCHT, hành vi chơi và động cơ chơi có sự thống nhất chặt chẽ với nhau.
d. TCHT luôn có một kết quả nhất định.
e. Trong TCHT luôn tồn tại mối quan hệ qua lại giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ.
f. Trong TCHT, tính tự lập và sáng kiến của trẻ luôn được phát huy.

(Cho ví dụ phù hợp với các nội dung và có sự phân tích đầy đủ, logic…)
3. Kết luận sư phạm:
GVMN cần làm gì để nâng cao hiệu quả tổ chức TCHT cho trẻ mầm non.
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	Câu 2:
(5 điểm)
	1. Trình bày: Kế hoạch thuộc tuần nào của năm học, chủ đề và chủ đề nhánh, độ tuổi và thời gian thực hiện
2. Trình bày mục tiêu giáo dục gồm: 
+ Kiến thức
+ Kỹ năng
+ Thái độ
3. Chuẩn bị: Những đồ dùng, đồ chơi liên quan tới chủ đề và nội dung thực hiện.
4. Lập bảng kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi trong 1 tuần cho trẻ mầm non 3-4 tuổi
Tập trung trình bày các trò chơi được lựa chọn tổ chức từ thứ 2 tới thứ 6, theo chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non.

	0.5

0.75



0.25

3.5




	Cộng:
	
	10 đ




